18C1 LTM

	Kỹ thuật lập trình
	4(2,2,5)
	

	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1,2,3)
	

	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	

	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	

	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	

	Photoshop
	4(3,1,7)
	

	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)
	



18C1-CMT
	Kỹ thuật lập trình
	4(2,2,5)
	

	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	

	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	

	Kiến trúc máy tính
	3(2,1,5)
	

	Hệ điều hành Windows và Linux
	3(2,1,5)
	



18C1-QTM
	Kỹ thuật lập trình
	4(2,2,5)
	

	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	

	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	

	Thiết lập hệ thống mạng
	4(3,1,7)
	

	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1,1,3)
	




18C1-TKD
	Mỹ thuật cơ bản
	3(1,2,3)
	

	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(2,1,5)
	

	Nguyên lý tạo hình
	3(1,2,3)
	

	Xử lý âm thanh
	2(1,1,3)
	

	Thiết kế web căn bản
	3(2,1,3)
	

	Thiết kế giao diện web với Photoshop
	2(1,1,3)
	




18C1-TMD 



	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	

	Kỹ thuật lập trình
	4(2,2,5)
	



18C2

	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3(1,2,3)
	

	Quản trị mạng 2
	3(1,2,3)
	

	Cấu hình mạng
	3(1,2,3)
	

	Lập trình mạng
	2(1,1,3)
	




17C1 LTM 2 lớp

	XML
	2(1,1,3)
	

	Chuyên đề Java
	3(2,1,5)
	

	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	

	Lập trình hệ thống nhúng
	4(3,1,7)
	

	Lập trình trên thiết bị di động
	4(3,1,7)
	




17C1-TKW
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	

	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)
	

	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	

	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(2,1,5)
	

	Lập trình PHP 1
	4(3,1,7)
	

	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	



17C1-THU
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	

	Đồ án học phần 2
	1(0,1,0)
	

	Lập trình Macro trên Office
	4(3,1,7)
	

	Lập trình PHP
	4(3,1,7)
	



17C1-ANM

	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1,1,3)
	

	Kỹ thuật hack nâng cao
	3(2,1,5)
	

	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	

	Công nghệ ảo hóa
	2(1,1,3)
	

	Lập trình mạng
	2(1,1,3)
	



17C1-CMT (2 lớp)
	Sửa chữa máy tính nâng cao
	3(2,1,5)
	

	Xử lý sự cố phần mềm
	3(2,1,5)
	

	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	

	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	

	Thiết bị mạng
	2(1,1,3)
	



17C1-QTM

	Cấu hình mạng
	3(2,1,5)
	

	Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	3(2,1,5)
	

	Quản trị hệ thống mail server
	3(2,1,5)
	

	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	

	Thiết kế Web
	4(3,1,7)
	




18T2-TKW

	Anh văn chuyên ngành
	2(2/0)
	

	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	

	Phần cứng  và mạng máy tính
	4(2/2)
	

	Lập trình windows
	3(2/1)
	

	Lập trình cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	

	Lập trình PHP
	3(2/1)
	

	Đồ án 1
	1(0/1)
	

	Công nghệ và dịch vụ web
	3(2/1)
	




18T2-LTM

	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	

	Phần cứng  và mạng máy tính
	4(2/2)
	

	Lập trình windows
	5(4/1)
	

	Lập trình cơ sở dữ liệu
	2(1/1)
	

	Đồ án 1
	1(0/1)
	

	Lập trình PHP
	4(3/1)
	



18T2-THU

	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	

	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	

	Photoshop
	2(1,1,3)
	

	Lập trình quản lý
	4(3,1,7)
	

	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	

	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	

	Lập trình PHP
	4(2,2,5)
	



18T2-CMT

	Kỹ thuật lập trình
	4(1,3,4)
	

	SQL Server
	2(1,1,3)
	

	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	

	Sửa chữa máy tính
	2(1,1,3)
	

	Sửa chữa thiết bị ngoại vi
	2(1,1,3)
	

	Xử lý sự cố phần mềm
	2(1,1,3)
	

	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	2(1,1,3)
	

	Công nghệ mạng không dây
	2(1,1,3)
	

	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	

	Thiết bị mạng
	3(2,1,5)
	




18T2-QTM
	Kỹ thuật lập trình
	4(1,3,4)
	

	SQL Server
	2(1,1,3)
	

	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	

	Quản trị mạng trên Linux
	2(1,1,3)
	

	Thiết bị mạng
	2(1,1,3)
	

	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1,1,3)
	

	Mạng nâng cao
	2(1,1,3)
	

	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	

	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	

	Quản trị hệ thống mail server
	3(2,1,5)
	




18T4-LTM

	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-TKW
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-THU 2lớp
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	




18T4-ANM
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-QTM
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-CMT 2 lớp

	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	

	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	



18T4-TMD
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	

	Thương mại điện tử căn bản
	2(1,1,3)
	

	Marketing điện tử
	2(1,1,3)
	



18T4-TKD 2 lớp
	Xử lý ảnh với Photoshop
	4(2,2,5)
	

	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(2,1,5)
	

	Nguyên lý tạo hình
	2(1,1,3)
	


[bookmark: _GoBack]

17T4-LTM
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	

	Photoshop
	2(1,1,3)
	



17T4-TKW
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	

	Photoshop
	2(1,1,3)
	



17T4-QTM (2 lớp)
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)
	

	Thiết lập hệ thống mạng
	3(2,1,5)
	

	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	




17T4-CMT

	Hệ điều hành Windows và Linux
	2(1,1,3)
	

	Sửa chữa máy tính
	3(2,1,5)
	

	Kiến trúc máy tính
	2(1,1,3)
	



16CĐ-TP
	XML_CD
	LTDĐ
	CNPM_CD
	LTNHUNG

	45
	45
	45
	60

	1/1
	1/1
	3/0
	2/1




16CĐ-TM (2 lớp)
	ANM_CD
	MVT
	PHP_CD
	CH_MANG
	CD_MANG

	60
	45
	75
	45
	60

	2/1
	1/1
	3/1
	1/1
	2/1



16CĐ-TW
	LTPHP2
	LTDT_CD
	DALTW
	CNDVWEB_CĐ

	90
	30
	45
	60

	2/2
	2/0
	1/1
	2/1



16TCN –QTM1,2 (2 lớp)

	LTTQ
	QTWEBMAILSEVER
	HDHLN
	ATM_N
	ONTNTH
	ONTNLT

	75
	75
	60
	60
	15
	10

	35/40
	35/40
	19/41
	33/27
	 
	 

	
	
	
	
	
	




16TCCN –QTM

	MLN_TC
	LTW
	ANM_TC
	ONTNTH
	ONTNLT

	60
	60
	45
	15
	10

	1/1
	2/1
	1/1
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